MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN ĐỊA LÍ 8
	     Cấp độ

Chủ đề
	   Nhận biết
	    Thông hiểu


	  Vận dụng
	Tổng điểm

	 Đặc điểm địa hình Việt Nam
	
	Dựa vào tập bản đồ và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.


	
	

	Số câu: 1
	
	35%TSĐ=3.5 điểm
	
	3.5

	Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
	
	
	 Dựa vào tập bản đồ Địa lý lớp 8 (trang 20-21), hãy chọn 6 đơn vị hành chính liền kề nhau và hoàn thành bảng thống kê theo mẫu.
	

	Số câu: 1
	
	
	30%TSĐ=3.0điểm
	3..0

	Đặc điểm đất Việt Nam
	
	Nêu nhận xét.
	Vẽ biểu đồ hình tròn biểu hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta.


	

	Số câu: 2
	
	15%TSĐ=1.5 điểm
	20%TSĐ=2.0 điểm
	3.5

	Số câu: 5
	
	50%TSĐ=5.0điểm
	50%TSĐ=5.0điểm
	10


         


Câu 1 (3.5 điểm): Dựa vào tập bản đồ và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

Câu 2 (3.0 điểm): Dựa vào tập bản đồ Địa lý lớp 8 (trang 20-21), hãy chọn 6 đơn vị hành chính liền kề nhau và hoàn thành bảng thống kê theo mẫu. 

(Lưu ý: thí sinh kẻ lại bảng thống kê vào giấy làm bài)
	STT
	Đơn vị hành chính
	Dân số

(nghìn người)


	Diện tích

(km2)


	Mật độ dân số

(người/km2)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Câu 3 (3.5 điểm): Cho bảng số liệu
Bảng cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta.
	Các nhóm đất chính
	Tỉ lệ  ( % )

	Đất feralit đồi núi thấp
	65.0

	Đất mùn núi cao
	11.0

	Đất phù sa
	24.0


a/ Vẽ biểu đồ hình tròn biểu hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta.
b/ Nêu nhận xét.
(Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa 8)
HẾT
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn Địa lý 8

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3.5đ)
	Địa hình đa dạng. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất chiếm ¾ diện tích lãnh thổ.
	0.5

	
	Chủ yếu là đồi núi thấp chiếm 80 %.
	0.5

	
	Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: núi, đồi, đồng bằng, biển đảo và thềm lục địa.
	0.5

	
	Hướng nghiêng của địa hình là tây bắc – đông nam.
	0.5

	
	Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc – đông nam và vòng cung ( nêu ví dụ 2 dãy núi ).
	1.0

	
	Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	Học sinh nêu được 6 đơn vị hành chính liền kề nhau và hoàn thành bảng thống kê theo mẫu chính xác. 

 Nếu học sinh không làm tròn kết quả mật độ dân số, giáo viên trừ 0.5đ/ 6 thành phố.
Nếu hs tính sai mật độ dân số trừ 0.125/ 1 đơn vị
	3.0

	Câu 3

(3.5đ)
	a/ Vẽ biểu đồ tròn chính xác, đầy đủ chi tiết 

Thiếu 2 chi tiết trừ 0.25đ

Vẽ sai chấm tối đa 0.5đ
	2.0

	
	b/ Nhận xét:

Hs nhận xét: Đất feralit đồi núi thấp diện tích cao nhất, đất mùn núi cao diện tích thấp nhất có dẫn chứng số liệu (hoặc xếp theo thứ tự các nhóm đất có dẫn chứng số liệu)

Thiếu số liệu dẫn chứng trừ 0.25 đ
Kết luận phân bố không đều
	1.0

0.5

	Tùy vào phần trình bày của Hs mà Gv chấm điểm cho phù hợp,
nếu không đủ ý trong 1 câu thì không đạt điểm tối đa.





MA TRẬN ĐỀ 2 KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN ĐỊA LÍ 8
	     Cấp độ

Chủ đề
	   Nhận biết
	    Thông hiểu


	  Vận dụng
	Tổng điểm

	Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	
	Dựa vào tập bản đồ và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.


	
	

	Số câu: 1
	
	35%TSĐ=3.5 điểm
	
	3.5

	Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
	
	
	 Dựa vào tập bản đồ Địa lý lớp 8 (trang 20-21), hãy chọn 6 đơn vị hành chính liền kề nhau và hoàn thành bảng thống kê theo mẫu.
	

	Số câu: 1
	
	
	30%TSĐ=3.0điểm
	3..0

	Đặc điểm đất Việt Nam
	
	Nêu nhận xét.
	Vẽ biểu đồ hình tròn biểu hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta.


	

	Số câu: 2
	
	15%TSĐ=1.5 điểm
	20%TSĐ=2.0 điểm
	3.5

	Số câu: 5
	
	50%TSĐ=5.0điểm
	50%TSĐ=5.0điểm
	10


         


Câu 1 (3.5 điểm): Dựa vào tập bản đồ và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.
Câu 2 (3.0 điểm): Dựa vào tập bản đồ Địa lý lớp 8 (trang 20-21), hãy chọn 6 đơn vị hành chính liền kề nhau và hoàn thành bảng thống kê theo mẫu. 

(Lưu ý: thí sinh kẻ lại bảng thống kê vào giấy làm bài)
	STT
	Đơn vị hành chính
	Dân số

(nghìn người)


	Diện tích

(km2)


	Mật độ dân số

(người/km2)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Câu 3 (3.5 điểm): Cho bảng số liệu
Bảng cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta.

	Các nhóm đất chính
	Tỉ lệ  ( % )

	Đất feralit đồi núi thấp
	65.0

	Đất mùn núi cao
	11.0

	Đất phù sa
	24.0


a/ Vẽ biểu đồ hình tròn biểu hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta.

b/ Nêu nhận xét.

(Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa 8)
HẾT
ĐÁP ÁN ĐỀ 2  KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn Địa lý 8

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3.5đ)
	· - Tính nhiệt đới gió mùa ẩm: số giờ nắng: 1300 – 3000h. Nhiệt độ trung bình năm 210C. 
- Gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. 
- Lượng mưa trung bình từ 1500mm – 2000mm. 
- Độ ẩm 80 %.
	2.0

	
	Phân hóa đa dạng: theo không gian (kể tên các miền, các vùng khí hậu) và theo thời gian (mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10).
	1.0

	
	Biến động thất thường: năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão…
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	Học sinh nêu được 6 đơn vị hành chính liền kề nhau và hoàn thành bảng thống kê theo mẫu chính xác. 

 Nếu học sinh không làm tròn kết quả mật độ dân số, giáo viên trừ 0.5đ/ 6 thành phố.
Nếu hs tính sai mật độ dân số trừ 0.125/ 1 đơn vị
	3.0

	Câu 3

(3.5đ)
	a/ Vẽ biểu đồ tròn chính xác, đầy đủ chi tiết 

Thiếu 2 chi tiết trừ 0.25đ

Vẽ sai chấm tối đa 0.5đ
	2.0

	
	b/ Nhận xét:

Hs nhận xét: Đất feralit đồi núi thấp diện tích cao nhất, đất mùn núi cao diện tích thấp nhất có dẫn chứng số liệu (hoặc xếp theo thứ tự các nhóm đất có dẫn chứng số liệu)

Thiếu số liệu dẫn chứng trừ 0.25 đ
Kết luận phân bố không đều
	1.0

0.5

	Tùy vào phần trình bày của Hs mà Gv chấm điểm cho phù hợp,

nếu không đủ ý trong 1 câu thì không đạt điểm tối đa.





ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 


NĂM HỌC 2019 – 2020


MÔN: ĐỊA LÍ


THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT


(Không kể thời gian phát đề)








PHÒNG GDĐT HUYỆN CỦ CHI


TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG





ĐỀ 1





ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 


NĂM HỌC 2019 – 2020


MÔN: ĐỊA LÍ


THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT


(Không kể thời gian phát đề)








PHÒNG GDĐT HUYỆN CỦ CHI


TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG





ĐỀ 2








6

